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	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Tuần:
Tiết:
	Bài 6: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC


Môn toán: lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết 2)

I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức:
- Học sinh phát biểu được nội dung định lí về hai tam giác đồng dạng trường hợp cạnh - cạnh - cạnh.
- Vận dụng định lí để nhận biết các tam giác đồng dạng, biết sắp xếp đỉnh tương ứng, lập được các tỉ số đồng dạng.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được định lí tam giác đồng dạng theo trường hợp thứ nhất.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được kĩ năng vẽ hình, các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác. Từ đó biết áp dụng trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác vào tam giác vuông và vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK toán 8 cánh diều trang 74 đến trang 78, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy tính, máy chiếu. 
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm …
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút) 
a) Mục tiêu: Học sinh quan sát và nhận thấy rằng hai tam giác có hình dạng giống nhau.


[bookmark: MTBlankEqn]b) Nội dung: Tình huống mở đầu: Hai tam giác  và  (Hình 56) có đồng dạng hay không?
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS đọc tình huống mở đầu và quan sát hình ảnh.


- GV đưa ra câu hỏi “Hai tam giác và (Hình 56) có đồng dạng hay không?”
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát hình vẽ và đưa ra câu hỏi dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận
- 2 HS đứng tại chỗ phát biểu.
* Kết luận, nhận định
- GV đưa ra nhận xét.


- Qua hoạt động mở đầu GV chốt:  hai tam giác  và (Hình 56) có hình dạng giống nhau. Ta nói hai tam giác đó đồng dạng với nhau. 


- Vậy tại sao hai tam giác  và  đồng dạng, cô và các con sẽ đi tìm hiểu bài ngày hôm nay.
	Bài toán mở đầu:








Mảnh đất trồng hoa nhà bạn Hằng có dạng hình tam giác với độ dài các cạnh . Bạn Hằng vẽ tam giác  có độ dài các cạnh là  để mô tả hình ảnh mảnh vườn đó. Bạn Khôi nói rằng tam giác  quá nhỏ và vẽ tam giác  có độ dài các cạnh là  . Hai tam giác  và  có đồng dạng hay không?
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20 phút) 
a) Mục tiêu: 
- HS phát biểu được trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác.
- Quan sát hình và giải thích được các cặp tam giác đồng dạng theo trường hợp thứ nhất.
b) Nội dung: HĐ1: Định lí trường hợp đồng dạng thứ nhất – Chứng minh định lí
c) Sản phẩm:
- HS lập các tỉ số về cạnh tương ứng theo yêu cầu.
- Suy ra các tỉ số bằng nhau.
- HS ghi nhớ định lí.
- Áp dụng định lý vào VD1/sgk75.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: 
+ Lập và tính tỉ số các cạnh tương ứng của hai tam giác.
+ So sánh các tỉ số
* HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu
- Với mỗi ý hỏi, GV gọi một HS đứng tại chỗ trả lời.
* Báo cáo, thảo luận

- HS tính được tỉ số  và suy ra các tỉ số bằng nhau.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt đáp án.
	I. Trường hợp đồng dạng thứ nhất: cạnh-cạnh-cạnh.
Hoạt động 1 (sgk/trang 74).
Quan sát Hình 56, ta có:


 

.

.



	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Người ta chứng minh được rằng: Khi ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
- Mời HS đọc nội dung định lí.
- Yêu cầu HS vẽ hình, ghi GT – KL vào vở.
- Yêu cầu HS nghiên cứu phần chứng minh định lý và ghi nhớ định lí (sgk/74).

* HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu
- HS đọc nội dung định lí và ghi vào vở.
- HS vẽ hình và ghi GT-KL của định lí.
- HS nghiên cứu và trình bày chứng minh theo 2 trường hợp:

+ TH1: .

+ TH2: .
* Báo cáo, thảo luận
- 2 HS khá nêu cách chứng minh.
- Các bạn còn lại phản biện, nhận xét và bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chiếu lại phần chứng minh định lí lên slide, chốt đáp án.
	Định lí: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng với nhau.
	GT
	

, :

.

	KL
	
.


Chứng minh ĐL: (sgk/74).

	* GV Giao nhiệm vụ học tập
- Nhiệm vụ 1: VD1. HS làm việc cá nhân
- Nhiệm vụ 2: Luyện tập 1 (sgk/75). HS hoạt động theo nhóm  4
* HS thực hiện hai nhiệm vụ:
- Nhiệm vụ 1: VD1: HS làm việc cá nhân và trả lời nhanh các cặp tam giác đồng dạng
- Nhiệm vụ 2: Luyện tập 1 (sgk/75): HS hoạt động theo nhóm 4 và hoàn thành sản phẩm vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
- VD1: 1HS đứng tại chỗ trả lời, HS khác nhận xét.
- LT1: Đại diện 1 nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kiến thức và HS tự trình bày bài vào vở. 
- Qua ví dụ 1 và vận dụng 1 giáo viên khắc sâu lại cho hs:
Chú ý: Phải lập đúng tỉ số theo các cặp cạnh tương ứng của hai tam giác 
	Ví dụ 1 (sgk/trang 75).
Quan sát Hình 58 và chỉ ra hai cặp tam giác đồng dạng.
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Luyện tập 1 (sgk/75). Cho tam giác  có trọng tâm . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Chứng minh.
Lời giải:
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Vì  lần lượt là trung điểm của các cạnh  nên là đường trung bình của tam giác  .     (1)
Chứng minh tương tự, ta có:


,  .   (2)

Từ (1), (2) suy ra: .

Suy ra (c.c.c).


3. Hoạt động 3: Luyện tập (12 phút) 
a) Mục tiêu: HS vận dụng định lí trường hợp đồng dạng thứ nhất vào làm bài tập.
b) Nội dung: Ví dụ 2 - SGK trang 75.
c) Sản phẩm: Bài giải của Ví dụ 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm ví dụ 2 theo nhóm đôi. 
- GV gợi ý cách giải bài toán cho HS thông qua các câu hỏi gợi mở.




+ Từ giả thiết  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng  và lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng ta suy ra điều gì?
+ Lập tỉ số các cạnh tương ứng của hai tam giác.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cặp đôi, trả lời câu hỏi vấn đáp – gợi mở và hoàn thành lời giải theo gợi ý của sơ đồ phân tích. 
* Báo cáo, thảo luận
-  1 HS lên bảng trình bày chi tiết lời giải.
- HS nhận xét.
* Kết luận, nhận định
GVnhận xét, chuẩn hóa kiến thức.
HS trình bày lời giải vào vở.


	Ví dụ 2 (SGK trang 75).






Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng  và lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng . Chứng minh .
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Lời giải:





Vì  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng  nên  là đường trung bình của tam giác .  Suy ra .


Tương tự . Suy ra .
Chứng minh tương tự, ta có:


, .


Xét  và có:

.

Suy ra  (c.c.c).


4. Hoạt động 4: Vận dụng (8 phút) 
a) Mục tiêu: Nhắc lại được trường hợp đồng dạng thứ nhất cho hai tam giác.
b) Nội dung: Học sinh làm bài tập củng cố.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra bài tập lên slide/phiếu học tập.
- HS làm việc theo nhóm 4.
- Các nhóm đọc đề bài, vẽ hình, ghi GT – KL.
- Các nhóm hoàn thành lên bảng phiếu của nhóm mình.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm hoàn thành nhiệm vụ lên bảng phiếu của nhóm.
- Các nhóm dán sản phẩm lên bảng
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét. 
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức.

	









Bài tập: Cho tam giác có chu vi bằng  và tam giác  có chu vi bằng . Biết , , , . Chứng minh tam giác  đồng dạng với tam giác .
Lời giải:
Ta có:

.


Suy ra: 

.


Xét  và có:

.

Suy ra (c.c.c).


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút) 
- Ôn tập lại nội dung đã học và nghiên cứu nội dung phần II.
- Làm bài tập 2, 3 SGK/78.
- Chuẩn bị trước HĐ2: nghiên cứu sách giáo khoa (mục II trang 76), lấy 1 ví dụ về một cặp tam giác đồng dạng theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông.


	Tiết 2


1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút) Trò chơi “Hộp quà may mắn”, 3 hộp quà tương ứng với 3 câu hỏi trắc nghiệm, trả lời đúng được 1 phần thưởng
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học tiết trước về trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác và dẫn dắt HS sang mục II (sgk trang 75) qua câu 3 trắc nghiệm.
b) Nội dung:  Trả lời câu hỏi trắc nghiệm


Câu 1. Cho  và  có độ dài các cạnh như hình vẽ, kí hiệu nào sau đây là đúng:
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	A..	B. .


	C..	D. .
Câu 2. Chọn câu trả lời sai.



Nếu  và  có  thì:




	A..	B. .	C. .  D. .
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng.







Cho  và có: , , , , . Ta chứng minh được:


	A. .	B. 


	C..	D.  .
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Trò chơi “Hộp quà may mắn”, 3 hộp quà tương ứng với 3 câu hỏi trắc nghiệm, trả lời đúng được 1 phần thưởng
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS chọn hộp quà bất kỳ trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
3 HS trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm và giải thích đáp án đã chọn.
* Kết luận, nhận định
Dựa vào câu 3 trắc nghiệm GV dẫn dắt vào nội dung phần II.
	Câu 1. C

Ta có: .

Suy ra: .
Câu 2. D



Vì  nên . Suy ra .
Câu 3. A




Vận dụng định lí Pitago vào  và  tính được , .

Ta có: .

Suy ra .


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (15 phút) 
a) Mục tiêu: 
- HS phát biểu được trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác vuông.
- Quan sát hình và giải thích được các cặp tam giác vuông đồng dạng theo trường hợp hai cạnh góc vuông.
b) Nội dung: HĐ2: Định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác vuông (cạnh huyền – cạnh góc vuông) - Chứng minh định lí
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.


- HS tính độ dài của hai cạnh   và  theo định lý Pytago.
- HS lập các tỉ số về cạnh tương ứng theo yêu cầu.
- Suy ra các tỉ số bằng nhau.
- HS ghi nhớ định lý.
- Áp dụng định lý vào VD3/sgk77.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm bài toán HĐ2 theo nhóm đôi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cặp đôi, hoàn thành từng yêu cầu giáo viên đưa ra.
* Báo cáo, thảo luận
- 1 nhóm trình bày trả lời. 
- Các nhóm HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kiến thức, chiếu đáp án.
	Hoạt động 2: 








Cho  và  lần lượt vuông tại  và  sao cho , , , .
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a) Áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông  ta có: .

Suy ra: .

Do đó: .

Tương tự: .


b) Ta có: ; ; 

.

Suy ra: .

Vậy .



c) Hai tam giác  và  đồng dạng với nhau vì .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chốt định lí về trường hợp đồng dạng cạnh huyền – cạnh góc vuông của hai tam giác vuông.
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại định lí.
- GV yêu cầu HS ghi GT, KL của định lí và  nghiên cứu phần chứng minh định lí trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Lắng nghe, ghi định lí vào vở.
- Vẽ hình, ghi GT, KL của định lí và  nghiên cứu phần chứng minh định lí trong SGK.
* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS nêu lại các bước chứng minh định lí.
- Các bạn còn lại lắng nghe, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chiếu phần chứng minh định lí.
	Áp dụng trường hợp đồng dạng thứ nhất vào tam giác vuông:
Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.
	GT
	

 và :

, 

.

	KL
	
.



Chứng minh ĐL: Sgk-77.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm VD3.
- Gợi ý: Vì đây là các tam giác vuông, mỗi tam giác đang biết số đo 1 cạnh góc vuông và cạnh huyền nên ta sử dụng trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông vừa học. (Tức so sánh tỉ lệ các cạnh huyền và tỉ lệ các cạnh góc vuông của mỗi cặp tam giác).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ trả lời. HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kiến thức, chiếu đáp án.
	VD3 (Sgk-77). Chỉ ra hai cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ:

[image: ]
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Hướng dẫn giải VD3 (sgk/77).


3. Hoạt động 3: Luyện tập (13 phút)
a) Mục tiêu: HS sử dụng được kết quả của hai tam giác đồng dạng để chứng minh bài toán hình học.
b) Nội dung: Áp dụng định lí về trường hợp đồng dạng cạnh huyền - cạnh góc vuông của hai tam giác vuông vào chứng minh tia phân giác của một góc ở VD4/sgk 77.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
 - Chứng minh hai tam giác đồng dạng.
- Suy ra cặp góc tương ứng bằng nhau.

- Suy ra tia phân giác của .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm  VD4/sgk 77- Hđ cá nhân.
- GV đưa ra câu hỏi gợi mở cho HS.


+ Để chứng minh tia  là tia phân giác của góc  ta làm thế nào?
+ Để chứng minh hai góc bằng nhau, ta có những cách nào?

+ Để chứng minh  ta làm thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS chú ý lắng nghe, dựa vào câu hỏi gợi mở của giáo viên chứng minh bài toán.
* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS lên bảng trình bày lời giải.
- HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức.









	VD4/sgk 77:







Cho tứ giác  có , ,  , . Chứng minh tia  là tia phân giác của góc .
[image: ]
Giải:


Ta có: ; 

Suy ra: .


Xét  và có:

    ,

      (cmt),

suy ra  (ch – cgv).


Vì  nên .


Vậy tia  là phân giác của góc .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút) 
a) Mục tiêu: HS sử dụng được kết quả của hai tam giác đồng dạng để chứng minh bài toán hình học.
b) Nội dung: Áp dụng định lí về trường hợp đồng dạng cạnh huyền - cạnh góc vuông của hai tam giác vuông vào chứng minh tam giác vuông.
c) Sản phẩm: Bài giải của học sinh
- Lập tỉ số tương ứng của các cạnh, suy ra các tỉ lệ bằng nhau.
- Suy ra hai tam giác đồng dạng theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông.
- Suy ra các góc tương ứng bằng nhau.

- Sử dụng tính chất phụ nhau của các góc trong tam giác vuông, suy ra  vuông.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu HS làm vận dụng 2/sgk 78 theo nhóm 4, làm trên bảng nhóm hoặc phiếu học tập, GV cho sẵn hình vẽ.
- GV đưa ra câu hỏi gợi mở cho HS:


+ Để chứng minh  vuông tại  ta làm thế nào?

+ Khi nào ?

+ Chứng minh  ta làm thế nào?

+ Để chứng minh  ta làm thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi gợi mở của giáo viên, hoàn thành bài chứng minh.
* Báo cáo, thảo luận
-  GV gọi 1 nhóm trình bày lời giải. Các nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
- GV chú ý các kỹ năng trình bày bài cho HS.

	Vận dụng 2 (sgk/78):


Cho Hình 64, chứng minh tam giác vuông tại .
[image: ]
Giải:


Ta có: ; 

.


Xét  và  có:

   ,

    (cmt),

suy ra  (ch-cgv).


Vì  nên .

Mà 


. 


Vậy tam giác  vuông tại .


Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút):
- Ghi nhớ định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác thường và tam giác vuông.
- Làm các bài tập 4, 5, 6 sgk/t78.
- Đọc trước Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác.
- Nếu tiết sau là tiết Ôn tập HKII: GV chia lớp thành 6 nhóm, giao nhiệm vụ mỗi nhóm trình bày sơ đề tư duy toàn bộ lý thuyết từ bài 1 đến hết bài 6 vào giấy A0 hoặc bảng phụ, cá nhân HS hoàn thiện sơ đồ tư duy vào vở BTVN.

Tên GV phản biện 1: Võ Liễu	11 / 11	Tên GV phản biện 2: Việt Anh
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